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QUY TRÌNH THỰC HIỆN XÁC NHẬN ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN AN TOÀN VỀ PCCC, CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ AN NINH

 TRẬT TỰ ĐỂ LÀM NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN



1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ tiếp nhận và trả kết quả (Đội CSQLHC về TTXH) tiếp nhận 01 bộ hồ sơ xác nhận điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC), 01 bộ hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) thành phố chuyển đến. 
- Bước 2: Trong thời gian 1/2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Tổ TN&TKQ (Đội CSQLHC về TTXH) chuyển hồ sơ xác nhận điều kiện an toàn về PCCC để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện cho Đội Cảnh sát PCCC&CNCH giải quyết.
Trong vòng 3,5 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ từ Tổ TN&TKQ (Đội CSQLHC về TTXH) chuyển đến, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH tiến hành kiểm tra, thẩm định điều kiện an toàn về PCCC:
+ Trường hợp cơ sở kinh doanh không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC thì Đội Cảnh sát PCCC&CNCH chuyển văn bản thông báo và biên bản xác nhận không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC đến Tổ TN&TKQ (Đội CSQLHC về TTXH) để chuyển các văn bản trên đến Bộ phận TN&TKQ thành phố để gửi cho công dân được biết.

+ Trường hợp cơ sở kinh doanh đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC thì Đội Cảnh sát PCCC&CNCH lập 02 biên bản xác nhận đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC và 02 thông báo về việc cơ sở đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC chuyển Đội CSQLHC về TTXH.
Trong vòng 4 ngày làm việc, sau khi tiếp nhận văn bản thông báo và biên bản kiểm tra xác nhận đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC của cơ sở do Đội Cảnh sát PCCC&CNCH chuyển đến và thông tin về Giấy Đăng ký kinh doanh từ Phòng TC - KH thành phố, Đội CSQLHC về TTXH tham mưu lãnh đạo Công an thành phố thẩm định cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT và chuyển kết quả giải quyết (Giấy xác nhận đủ điều kiện về ANTT, văn bản thông báo và biên bản kiểm tra xác nhận đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC của cơ sở) về Bộ phận TN&TKQ thành phố.
Trường hợp không đủ điều kiện về an ninh trật tự, Tổ TN&TKQ (Đội CSQLHC về TTXH) sẽ chuyển thông báo bằng văn bản (nêu rõ lý do cho cá nhân, tổ chức đăng ký kinh doanh biết) cho Bộ phận TN&TKQ thành phố.

2. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày: Chủ nhật, Lễ, nghỉ bù). Riêng sáng thứ 7 chỉ thực hiện việc trả kết quả.
3. Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận TN&TKQ thành phố, tại UBND thành phố - 30 Nguyễn Huệ, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
4. Thành phần, số lượng hồ sơ:

4.1. Hồ sơ xác nhận đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy

a) Đơn xin xác nhận đảm bảo điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

b) Quy định, nội quy, quy trình, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phòng cháy và chữa cháy.

c) Quyết định thành lập đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, đội phòng cháy và chữa cháy chuyên nghiệp.

d) Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt (mẫu PC11).

e) Phương án cứu nạn cứu hộ (mẫu 04).

g) Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy và hoạt động của đội dân phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành; sổ theo dõi phương tiện phòng cháy và chữa cháy.

Trường hợp cơ sở có thay đổi về quy mô, tính chất sử dụng thành cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ thì người đứng đầu cơ sở đó phải lập hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo các nội dung quy định tại Điều 3 Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014.
4.2. Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh (Mẫu số 03);

b) Bản sao hợp lệ:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, đơn vị trực thuộc doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; Giấy phép hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thành lập hoặc cho phép hoạt động kèm theo văn bản thông báo mã số thuế đối với đơn vị sự nghiệp có thu;

- Trường hợp trong các văn bản quy định trên không thể hiện ngành, nghề đầu tư kinh doanh thì cơ sở kinh doanh phải bổ sung tài liệu chứng minh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh mà cơ sở kinh doanh hoạt động và đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đã đuợc cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

c) Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản nguyên liệu, hàng hóa được quy định tại khoản 3 Điều 19 Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

d) Bản khai lý lịch (theo mẫu số 02, có dán ảnh 4 x 6 cm) phải có có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan nhà nước quản lý trực tiếp kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp (trừ những người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội) hoặc Bản khai nhân sự (theo mẫu 02b, có dán ảnh 4 x 6 cm), bản photocopy hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam (xuất trình bản chính để kiểm tra) đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

4.3.  Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ

5. Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

6. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức.

7. Cơ quan thực hiện: Công an thành phố Quy Nhơn. 

8. Kết quả thực hiện: Văn bản thông báo về việc cơ sở đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC; biên bản kiểm tra xác nhận đảm bảo điều kiện về PCCC; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

9. Lệ phí: Lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: 300.000 đồng/ trường hợp.

10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 - Phương án chữa cháy của cơ sở đã được phê duyệt (mẫu PC11); 

 - Phương án cứu nạn cứu hộ (mẫu 04);

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (mẫu số 01);

- Bản khai lý lịch (mẫu số 02);

- Bản khai nhân sự (mẫu 02b); 
- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh (mẫu số 03).

11. Yêu cầu, điều kiện:

a) Điều kiện của chủ thể kinh doanh: 

Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp quy định sau:

- Đối với người Việt Nam:

+ Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan  tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

+ Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

b) Điều kiện về cơ sở kinh doanh: Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy:
- Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.
- Có quy định và phân công chức trách, nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy trong cơ sở.

- Hệ thống điện, chống sét, chống tĩnh điện; thiết bị sử dụng điện, sinh lửa, sinh nhiệt; việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt phải đảm bảo an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

- Có quy trình kỹ thuật an toàn về phòng cháy và chữa cháy phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

- Có lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, chuyên ngành được huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tổ chức thường trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đáp ứng yêu cầu chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ.

- Có phương án chữa cháy, thoát nạn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Có hệ thống giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy, hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện phòng cháy và chữa cháy khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng và hoạt động phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ hoặc theo quy định của Bộ Công an.
-  Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy theo quy định của Bộ Công an.

Lưu ý: Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 phải được tổ chức thực hiện và duy trì trong suốt quá trình hoạt động.
12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy (Luật số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001).

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy (Luật số 40/2013/QH13 ngày 22/11/2013).

- Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP, ngày 31/7/2014 của  Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. 

- Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

- Thông tư số 08/2018/TT-BCA ngày 05/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ.

- Thông tư số 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ.

- Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.

- Thông tư số 48/2015/TT-BCA ngày 06/10/2015 của Bộ Công an quy định về trang phục chữa cháy của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành.

- Thông tư số 46/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ Công an quy định về kiểm tra, tập huấn nghiệp vụ kiểm tra an toàn về phòng cháy của lực lượng Công an nhân dân.
- Thông tư số 218/2016/TT-BCA ngày 10/11/2016 quy định phí thẩm định điều kiện về an ninh trật tự./.

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO  AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT


	Stt
	Loại hình cơ sở
	Quy mô, khối tích hoạt động của công trình
	Ghi chú

	01
	Nhà nghỉ
	Dưới 05 tầng hoặc có khối tích dưới 5.000m3
	

	02
	Homestay
	Dưới 05 tầng hoặc có khối tích dưới 5.000m3
	

	03
	Khách sạn
	Dưới 05 tầng hoặc có khối tích dưới 5.000m3
	

	4
	Dịch vụ cầm đồ
	
	

	5
	In ấn, kinh doanh
	Dưới 05 tầng hoặc có khối tích dưới 5.000m3
	

	6
	Xoa bóp, massage
	Dưới 05 tầng hoặc có khối tích dưới 5.000m3
	

	7
	Karaoke
	Dưới 05 tầng hoặc có khối tích dưới 1.500m3
	

	8
	Gas
	Dưới 70 kg hoặc có khối tích dưới 1.000m3
	


DANH MỤC CÁC CƠ SỞ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA PHÒNG PC07 – CÔNG AN TỈNH XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI NGÀNH NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN VỀ ANTT


	Stt
	Loại hình cơ sở
	Quy mô, khối tích hoạt động của công trình
	Ghi chú

	1
	Nhà nghỉ
	05 tầng trở lên hoặc có khối tích trên 5.000m3
	

	2
	Homestay
	05 tầng trở lên hoặc có khối tích trên 5.000m3
	

	3
	Khách sạn
	05 tầng trở lên hoặc có khối tích trên 5.000m3
	

	4
	In ấn, kinh doanh
	 05 tầng trở lên hoặc có khối tích trên 5.000m3
	

	5
	Xoa bóp, massage
	 05 tầng trở lên hoặc có khối tích trên 5.000m3
	

	6
	Karaoke
	05 tầng trở lên hoặc có khối tích trên 1.500m3
	

	7
	Gas
	 70 kg trở lên hoặc có khối tích trên 1.000m3
	


Một số lưu ý đối với cán bộ tại Bộ phận TN&TKQ một cửa thành phố


Nếu tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ để đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải kiểm tra dựa trên danh mục các cơ sở xác nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC.

- Trường hợp thuộc danh mục do CATP xác nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC thì tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo đúng thành phần hồ sơ được quy định.
- Trường hợp thuộc danh mục do Phòng PC07 – Công an tỉnh xác nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC thì có thể hướng dẫn tổ chức, cá nhân đến Phòng PC07 – CAT để làm thủ tục đề nghị xác nhận đủ điều kiện an toàn về PCCC, sau khi hoàn thành thủ tục sẽ quay lại Bộ phận TN&TKQ một cửa thành phố để nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. 
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